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1. Trong mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, yếu tố nào có trước và giữ vai trò quyết định yếu tố còn lại?
a. Vật chất                                                                                  b. Ý thức

c. Cả hai giữ vai trò quyết định như nhau                                 d. Không chắc chắn

2. Đâu là hai thuộc tính của hàng hóa?
a. Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi                                           b. Giá trị sử dụng và giá trị
c. Giá trị và giá trị trao đổi                                                         d. Giá trị sử dụng và giá cả 

3. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
a. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
c. Quy luật phủ định của phủ định
d. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

4. Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt:
a. Giá trị của hàng hóa                                                   b. Giá trị thặng dư. 
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa                                     d. Giá cả của hàng hóa

5. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: Triết học Mác - Lênin là trường phái triết học duy vật biện chứng, ra đời vào những năm ……. của thế kỷ XIX.
a. 40                                   b. 50                                    c. 60                                    d. 70

6. Hai nguyên lý cơ bản trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin là:
a. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

b. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển 
c. Nguyên lý về sự phát triển 
d. Nguyên lý về sự vận động

7. Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư ?
a. Tư sản                             b. Công nhân                       c. Địa chủ                       d. Nông dân

8. Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động nào của con người ?
a. Có ý thức                          b. Học tập                    c. Nghiên cứu.                 d. Thực tiễn 
9. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Phương thức tồn tại của vật chất là vận động, vật chất vận động trong……..?
a. không gian và thời gian                                 b. không gian
c. thời gian                                                         d. sự vận động của không gian và thời gian

10. Một trong những nguồn gốc cơ bản, trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức đó là:
a. lao động.                    b. khoa học                    c. lý luận                             d. nhận thức

11. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là:

a.Tự phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý trí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Noi gương những người đi trước
d. Tất cả các đáp án đều đúng
12. Nguyễn Ái Quốc ra Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào?


a. 5/6/1921
b. 6/5/1911
c. 5/6/1911
d. 6/5/1910

13. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm lý luận và học thuyết do ai sáng lập, bổ sung và phát triển?
a. C.Mác, Ph. Ăngghen và Hêghen                            b. C.Mác, Ph. Ăngghen 
c. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin                      d. C.Mác

14. Trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, bộ phận nào đóng vai trò giúp nhận thức đúng đắn giới tự nhiên, xã hội và tư duy đồng thời còn đóng vai trò là lý luận về phương pháp biến đổi và cải tạo thế giới?
a. Triết học Mác – Lênin                                    b. Kinh tế Chính trị
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học                             d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

15. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở:
a.  Giá trị sử dụng của hàng hóa                           b. Giá cả của hàng hóa
c. Hao phí lao động xã hội cần thiết                     d. Giá trị cá biệt

16. Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất?


a. Lực lượng sản xuất
b. Phương thức sản xuất


c. Tư liệu sản xuất
d. Quan hệ sản xuất

17. Hồ Chí Minh quan niệm yếu tố nào là gốc của người cách mạng ?
a. Tài năng                   b. Đạo đức                           c. Học vấn                              d. Chức vụ

18. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc phải gắn liền với:
a. Chủ nghĩa xã hội                                                               b. Hòa bình và phát triển
c. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm                                       d. Tự cường của dân tộc

19. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói trên thể hiện tư tưởng của ai?
a. Võ Nguyên Giáp           b. Trường Chinh                c. Hồ Chí Minh          d. Phạm Văn Đồng 

20. Theo  Hồ Chí Minh, lực lượng đại đoàn kết dân tộc là:
a. Đại đoàn kết toàn dân                                                     b. Bao gồm các giai cấp, dân tộc.
c.Bao gồm tôn giáo, đảng phái, cá nhân yêu nước.            d.Đoàn kết các lực lượng

21. Ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước độc lập                                         b. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành
c. Dân tự do                                               d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
22. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là gì?
a. Được độc lập, hạnh phúc                                   b. Độc lập, tự do
c. Được bình đẳng                                                  d. Hòa bình

23. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói trên là của ai?
a. Cụ Tôn Đức Thắng                                               b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp                                 d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng

24. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức đối với mỗi  người cách mạng  là:
a. Cái gốc                      b. Cái ngọn                           c. Then chốt                             d. Hạt nhân

25. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng của Hồ Chí Minh: Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là …... trung thành của nhân dân. 
a. Người cán bộ                                                       b. Người đầy tớ
c. Người cách mạng                                                d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

26. Thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là gì?


a. Tồn tại chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người


b. Tồn tại khách quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người


c. Tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác, ý thức của con người


d. Tồn tại chủ quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người.
27. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức phải luôn đặt cạnh yếu tố nào?
a. Tài năng                                                                 b. Ý chí
c. Bản lĩnh                                                                 d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai

  28. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là:
  a. Tự phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức       b. Có ý trí, nghị lực và tinh thần cách mạng
  c. Noi gương những người đi trước                              d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
29. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?
a. 7/6/1911, tại bến Nhà Rồng                                    b. Ngày 5/6/1911,  tại bến Nhà Rồng
c.  Ngày 6/7/1911, tại bến Nhà Rồng                         d.  Ngày 6/5/1911, tại bến Nhà Rồng

30. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của ai?
a. C. Mác                                                                    b. V.I.Lênin
c. Ph. Ăngghen                                                           d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

31. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:

a. Đi theo con đường của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam

b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ

c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản

d. Đi theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

 32. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?


a. 21 tuổi
b. 19 tuổi
c. 24 tuổi
d. 23 tuổi

33. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng chủ yếu của đại đoàn kết dân tộc là:


a. Công nhân
b. Công nhân và nông dân

   c. Học trò, nhà buôn


           
b. Công nhân, nông dân, lao động trí óc 

34. Chọn đáp án đúng vào chổ trống: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh đoàn kết là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính ……..

a. lâu dài



b. quan trọng

c. chiến lược



d. sách lược

35. Nguyên tắc thực hiện phân phối trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? 

a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

b. làm theo năng lực, hưởng theo hiểu quả công việc

c.  làm theo năng lực, hưởng theo lao động

d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

36. Chọn câu trả lời đúng:

a. Ý thức là sự phản ánh nguyên xi hiện thực khách quan


b. Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực khách quan


c. Ý thức là thuộc tính của mọi dạng vật chất


d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
37. Theo Hồ Chí Minh: Yêu thương con người là phẩm chất đạo đức:

a.  Cao đẹp nhất 


b. Rất quan trọng

c. Quan trọng



d. Đầu tiên

 38. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì người cách mạng cần phải có đủ các chuẩn mực đạo đức nào?
a. Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Tinh thần quốc tế trong sáng
d. Trung với nước, hiếu với dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Yêu thương con người. Tinh thần quốc tế trong sáng
39. Mỗi sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển có:


a. Tùy vào sự vật, hiện tượng đó là gì
b. Một số các mối liên hệ


c. Vô vàn các mối liên hệ
d. Một mối liên hệ

40. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết                                                 b. Đốt lò, bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh                                                 d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
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